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Chương trình đào tạo: Công nghệ may


Đề c​ương chi tiết môn học
1. Tên môn học: Vật liệu dệt thông minh
Mã môn học: SMTE322551
2. Tên Tiếng Anh: Smart Textiles

3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách môn học:
1/ TS. Nguyễn Tuấn Anh

2/ TS. Nguyễn Phước Sơn

3/ ThS. Tạ Vũ Thục Oanh

5. Điều kiện tham gia học tập môn học
Môn học tiên quyết: Nguyên liệu dệt
Môn học trước: Nguyên phụ liệu may, công nghệ hoàn tất vải

6. Mô tả môn học (Course Description)

Môn học Vật liệu dệt thông minh thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo kỹ sư ngành công nghệ may giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về các tiến bộ kỹ thuật trong nghiên cứu và phát triển các loại xơ sợi vải dệt. Từ đó, môn học hỗ trợ sinh viên các ý tưởng ứng dụng những phát kiến mới nhất vào thực tế sản xuất đem lại nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may.  

7. Mục tiêu môn học (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Môn học này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CDIO
	Trình độ năng lực

	G1
	Trình bày kiến thức nền tảng về vật liệu dệt đa chức năng từ các thành tựu khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu cấu trúc xơ sợi và vải dệt
	1.1

1.2
	3

3

	G2
	Vận dụng kiến thức vật liệu dệt thông minh để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất các mặt hàng may mặc phục vụ đời sống
	2.1

2.3

2.4
	3

3

2

	G3
	Hoàn thành kỹ năng giao tiếp hiệu quả và tổ chức làm việc theo nhóm, qua các hoạt động thảo luận và báo cáo.
	3.3
	3

	G4
	Giải quyết nhu cầu xã hội và doanh nghiệp may
	4.4
	3


8. Chuẩn đầu ra của môn học

	Chuẩn đầu ra MH
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Trình bày định nghĩa và phân loại vật liệu dệt thông minh
	1.1
	3

	
	G1.2
	Sử dụng kiến thức vải dệt thông minh giải quyết các vấn đề trong ngành may
	1.2
	3

	G2
	G2.1
	Vận dụng kiến thức vật liệu dệt thông minh giải thích, phân tích và lập luận được các vấn đề kỹ thuật ngành may
	2.1.1

2.1.3
	3

3

	
	G2.3
	Trình bày tổng quát về vật liệu dệt thông minh và liên hệ với thực tế
	2.3.1
	3

	
	G2.4
	Thể hiện thái độ làm việc đúng đắn, tư duy và sáng tạo trong nghiên cứu tìm hiểu vật liệu dệt thông minh
	2.4.1

2.4.3
	2

2

	G3
	G3.3
	Hoàn thành các hoạt động nhóm tìm hiểu và triển khai các ứng dụng của vật liệu dệt thông minh 
	3.3.1

3.3.2
	3

3

	G4
	G4.4
	Áp dụng được các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tế tại doanh nghiệp may
	4.4.4
	3


9. Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết môn học:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra môn học
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chư​ơng 1: Tổng quan VLD thông minh
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

1.1. Khái niệm

- Vải dệt đa chức năng

- Vải dệt thông minh

1.2. Phân loại

1.2.1. Theo trạng thái tương tác

- Vật liệu dệt thông minh thụ động (passive)

- Vật liệu dệt thông minh tích cực (active)

1.2.2. Theo đặc điểm chế tạo

- Vật liệu dệt thay đổi trạng thái (phase change)

- Vật liệu dệt ghi nhớ hình dạng (shape memory)

- Vật liệu dệt dẫn điện (conductive)

1.3. Thị trường và xu hướng sử dụng vải dệt thông minh
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm hiểu về các sản phẩm dệt nhiều chức năng, tạo nhiều tiện ích cho con người trên internet
	G1.2

G2.3
	3
3
	
	

	2 
	Chư​ơng 1: Tổng quan VLD thông minh (tt)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

1.3. Công nghệ và giải pháp sản xuất vật liệu dệt thông minh.

1.3.1. Biến tính vật liệu dệt trở thành thông minh

- Biến tính hóa học (chemical)

- Biến tính cơ học (mechanical)

- Biến tính quang học (optical)

- Biến tính độ dẫn điện (electrical)

1.3.2. Tích hợp mạch điện tử trên vải dệt

- Tích hợp kiểu truyền thống (LED, OLED, batteries)

- Tích hợp trên nền vải (transistor, diode, solar cell)

1.2.3. Vải dệt với thiết bị có thể mang trên người

- Khái niệm thiết bị mang (wearable devices)

- Vải dẫn điện (conductive textiles)

- Vải gắn cảm biến điện trở (resistive sensors)

- Vải gắn cảm biến gia tốc áp trở (piezoresistive sensors) 
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
BT1: Tìm hiểu thêm về các giải pháp xử lý vật liệu dệt thông minh ứng dụng vi mạch điện tử (thuận lợi, hạn chế)
	G1.2

G3.3
	3
	
	Bài tập

	3 
	Chư​ơng 2: Công nghệ nano trong chế tạo VLD thông minh
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

2.1. Khái quát công nghệ nano

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm của công nghệ nano

2.2. Ứng dụng công nghệ nano trong xử lý cấu trúc vật liệu dệt
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Tìm hiểu về một số sản phẩm dệt may trên thị trường ứng dụng công nghệ nano
	G1.2
	3
	
	

	6 
	Chư​ơng 3: Giải pháp chế tạo và sản xuất vật liệu dệt thông minh phục vụ đời sống
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1  Vải dệt thông minh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (health care and security)
3.1.1. Cơ sở lý thuyết chế tạo.

3.1.2. Phương pháp chế tạo sản phẩm, khó khăn và thuận lợi

3.1.3. Một số ứng dụng nổi bật

- Nệm gối thông minh(mattress, sheet, pillow)

- Quần áo bệnh viện đa dụng (hospital gown)

- Băng dò tìm và điều trị bệnh (detection)

- Quần áo trẻ em an toàn (tricorder for babies)
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

BT2: Nhóm (3SV) đọc dịch bài báo tiếng Anh về vật liệu dệt thông minh dùng trong y tế
	G1.2

G3.3
	3

3
	
	Bài tập nộp trên LMS

	9 
	Chư​ơng 3: Giải pháp chế tạo và sản xuất vật liệu dệt thông minh phục vụ đời sống (tt)
	
	
	
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

3.2. Vải dệt thông minh phục vụ quốc phòng

3.2.1. Cơ sở lý thuyết chế tạo sản phẩm

3.2.2. Yếu tố ảnh hưởng, thuận lợi và khó khăn

3.2.3. Tình hình và xu hướng ứng dụng
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về trang phục quân đội, đặc điểm và yêu cầu của các loại vải phục vụ trong các đơn vị quân đôi khác nhau.
	G2.3
	3
	
	

	12 
	Chư​ơng 3: Giải pháp chế tạo và sản xuất vật liệu dệt thông minh phục vụ đời sống (tt)
	
	
	
	

	13 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

3.3. Vải dệt thông minh trong thể thao, tập luyện

3.3.1. Cơ sở lý thuyết chế tạo sản phẩm

3.3.2. Yếu tố ảnh hưởng, thuận lợi và khó khăn

3.3.3. Tình hình và xu hướng ứng dụng
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	14 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

BT3: Viết một bài tham luận về các sáng kiến ứng dụng vật liệu dệt thông minh giúp nâng cao thành tích thi đấu và tập luyện cho các vận động viên thế thao của từng môn gồm bóng đá, cầu lông, bơi lội, thể hình, đua xe đạp
	G1.2

G2.1
	3

3
	
	Bài tập nộp trên LMS

	15 
	Chư​ơng 3: Giải pháp chế tạo và sản xuất vật liệu dệt thông minh phục vụ đời sống (tt)
	
	
	
	

	16 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

3.4. Vải dệt thông minh trang trí và làm đẹp

3.4.1. Cơ sở lý thuyết

3.4.2. Yếu tố ảnh hưởng, thuận lợi và khó khăn

3.4.3. Tình hình và xu hướng ứng dụng
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	17 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về tính chất quang học của vật liệu dệt thông minh giúp nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm.
	G1.2
	3
	
	

	18 
	Chư​ơng 3: Giải pháp chế tạo và sản xuất vật liệu dệt thông minh phục vụ đời sống (tt)
	
	
	
	

	19 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

3.5. Vải dệt thông minh trong trang phục trẻ em

3.5.1. Cơ sở lý thuyết

3.5.2. Yếu tố ảnh hưởng, thuận lợi và khó khăn

3.5.3. Tình hình và xu hướng ứng dụng
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	20 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

BT4: Sưu tầm tên các bài báo, trang web về vật liệu dệt thông minh được sử dụng làm trang phục cho trẻ em (dẫn nguồn)
	G2.1
	3
	
	Bài tập

	21 
	Chư​ơng 3: Giải pháp chế tạo và sản xuất vật liệu dệt thông minh phục vụ đời sống (tt)
	
	
	
	

	22 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

3.6. Vải dệt thông minh dùng trong lĩnh vực nội thất nhà cửa, ô tô

3.6.1. Cơ sở lý thuyết

3.6.2. Yếu tố ảnh hưởng, thuận lợi và khó khăn

3.6.3. Tình hình và xu hướng ứng dụng
	G1.1
	3
	Thuyết trình + PPT + phim
	Vấn đáp

	23 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu về đặc tính các sản phẩm vải nội thất của các hãng xe Toyota, Ford và  Mercedes
	G1.2

G2.1
	3

3
	
	

	24 
	Tổng kết và ôn tập
	
	
	
	

	25 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

-  Tổng kết lại nội dung chính của môn học.

- Hướng dẫn làm báo cáo và thuyết trình

- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên liên quan đến môn học
	G1.2
	3
	Diễn giải
	Vấn đáp

	26 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Hoàn tất bài báo cáo cuối kỳ
	G3.3
	3
	
	Bài tập


11. Đánh giá kết quả học tập:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	50

	BT1
	Tìm hiểu thêm về các giải pháp xử lý vật liệu dệt thông minh ứng dụng vi mạch điện tử (thuận lợi, hạn chế)
	Tuần 3
	G1.1
G1.2

G2.1

G2.3
	3
3

3

3
	Bài tập ở nhà 
	Các tiêu chí đánh giá
	10

	BT2
	Nhóm (3SV) đọc dịch bài báo tiếng Anh về vật liệu dệt thông minh dùng trong y tế
	Tuần 5
	G1.2

G2.1

G2.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Các tiêu chí đánh giá
	20

	BT3
	Viết một bài tham luận về các sáng kiến ứng dụng vật liệu dệt thông minh giúp nâng cao thành tích thi đấu và tập luyện cho các vận động viên thế thao của từng môn gồm bóng đá, cầu lông, bơi lội, thể hình, đua xe đạp
	Tuần 7
	G1.1

G3.3

G4.4
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Các tiêu chí đánh giá
	10

	BT4
	Sưu tầm tên các bài báo, trang web về vật liệu dệt thông minh được sử dụng làm trang phục cho trẻ em (dẫn nguồn)
	Tuần 9
	G1.2
G2.3

	3
3
	Bài tập ở nhà
	Các tiêu chí đánh giá
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	50

	TL1
	Các nhóm SV được yêu cầu tìm hiểu, viết tiểu luận và báo cáo về một đề tài liên quan đến một loại vật liệu dệt thông minh (smart textiles) (tiểu luận khoảng 30 trang A4, báo cáo trong 15 phút)
	Tuần 2-9
	G1.1

G2.4

G4.4
	3
3

3
	Project
	Các tiêu chí đánh giá
	50


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT1
	BT2
	BT3
	BT4
	TL1

	G1.1
	x
	
	x
	
	x

	G1.2
	x
	x
	
	x
	

	G2.1
	x
	x
	
	
	

	G2.3
	x
	x
	
	x
	

	G2.4
	
	
	
	
	x

	G3.3
	
	
	x
	
	x

	G4.4
	
	
	x
	
	


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1. Vladan Koncar, Smart Textiles and Their Applications, Woodhead Publishing, 2016.
- Sách (TLTK) tham khảo:

2. Rebeccah Pailes-Friedman, Smart Textiles for Designers: Inventing the Future of Fabrics, Laurence King Publishing, 2016
3. Tao, Xiaoming, Handbook of Smart Textiles, Springer, Singapore, 2015
4. Tilak Dias, Electronic Textiles: Smart Fabrics and Wearable Technology, Elsevier Ltd, 2015.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	TS. Nguyễn Ngọc Châu
	TS. Nguyễn Tuấn Anh


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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